
 

 

 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

 

DANH SÁCH 

Cộng tác viên dịch thuật của Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(Được phê duyệt tại Quyết định số            /QĐ-STP ngày          tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 
 

STT Họ và tên 
 Ngày, tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Căn cước công dân/  

Hộ chiếu  
Cư trú 

Giấy tờ chứng minh 

trình độ ngôn ngữ 

Điện thoại 

liên hệ 

01 Trần Minh 09/5/1975 
 Phường Phú Xuân, 

thành Phố Huế  

Số 046075001154 

do Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

cấp ngày 10/4/2021 

16  Đào Tấn, 

phường Buôn Ma Thuột,  

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh  

 do Trường Đại học Sư phạm Huế 

cấp ngày 20/01/1998;  

(Tiếng Anh) 

0905699575 

02 
Nguyễn 

Anh Tuấn 
25/4/1971 

Xã Phong Lân, 

tỉnh Quảng Ngãi  

Số 004071005444 

do Cục  Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 21/9/2022 

265 Phan Chu Trinh, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân Tiếng Anh  

do Trường Đại học Huế  

cấp ngày18/10/2010 

(Tiếng Anh) 

0905338175 

03 
Nguyễn Thị 

Mỹ Liên 
01/01/1975 

Phường Phong Dinh, 

thành phố Huế  

Số 066172000137 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 25/3/2021 

59 Xuân Diệu,  

phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh  

do Trường Đại học Đà Nẵng  

cấp ngày 10/3/2014;  

Thạc sĩ giáo dục học (Phương 

pháp giảng dạy Tiếng Pháp)  

do Trường Đại học Huế  

cấp ngày 28/02/2005  

(Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 

0914111080 



 

 

 

 

04 
Trương Mã 

Long 
25/01/1977 

Xã Gò Nổi, 

thành phố  

Đà Nẵng  

Số 066077000226 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 31/3/2021 

Số nhà 30, thôn Tiến 

Đạt, xã Quảng Phú, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh  

cấp ngày 05/01/1999 

(Tiếng Anh) 

0914586061 

05 
Đoàn Thị 

Thu Hà 
12/3/1996 

Xã Ea Hiao, 

tỉnh Đắk Lắk 

Số 066196018952 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH  

cấp ngày 19/4/2023 

90/33 Đồng Khởi, 

phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật 

do Trường Đại học Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 2/9/2019 

(Tiếng Nhật) 

0968313579 

06 
Mai Thị  

Thu Trang 
02/5/1992 

Xã Vạn An,  

tỉnh Nghệ An 

Số 067192004022 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTHX  

cấp ngày 23/9/2022 

P138 phân khu Pari, 

Ecocity, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

do trường ĐH Tây Nguyên 

cấp ngày 18/12/2014 

(Tiếng Anh) 

0968313579 

07 
Lê Văn 

Vượng 
16/11/1974 

Xã Thành Bình Thọ 

tỉnh Nghệ An 
040074013269 

Căn 6, tầng 14 

Bloc B chung cư  

Hoàng Anh Gia Lai, 

phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp đại học 

Cử nhân Anh Văn  

do Viện Đại học Mở Hà Nội 

cấp ngày 20/02/1998 

(Tiếng Anh) 

0914527720 

08 
Nguyễn Thị  

Linh Giang 
05/4/1980 

Xã Quảng Minh, 

thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Trị 

Số 066180001460 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH  

cấp ngày 25/4/2021 

122/2 Hùng Vương, 

phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Pháp 

do trường Đại học Sư phạm Huế 

cấp ngày 25/11/2002 

(Tiếng Pháp) 

0983183347 



 

 

 

 

09 
Lê Vũ  

Thùy Dung 
26/3/1985 

 Xã Hòa Tiến, 

thành phố  

Đà Nẵng 

Số 066185000470 

do Bộ Công an  

 cấp ngày 05/3/2025  

Liên gia 1, tổ dân phố   

11 phường Thành Nhất, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Tốt nghiệp Đại học 

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh  

do trường Đại học Tây Nguyên 

cấp ngày 22/7/2008 

(Tiếng Anh) 

0973354646 

10 
Trịnh Công 

Huyền Vy 
10/01/1988 

Thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 

 

Số 066188016872 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH  

 cấp ngày 09/8/2021 

Thôn 5,  

xã Hòa Thắng,  

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh 

do trường Đại học Tây Nguyên 

cấp ngày 11/11/2022 

(Tiếng Anh) 

0969901123 

11 
Phan Quốc 

Huy 
24/02/1960 

Xã Thần Khê, tỉnh 

Hưng Yên 

Số 034060008511 

do Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

cấp ngày 29/9/2022 

76 Y Bih Aleo,  

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Bằng tốt nghiệp Đại học  

ngành Tiếng Nhật  

do Trường Đại học Ngoại ngữ 

Hà Nội cấp ngày 15/9/1983 

(Tiếng Nhật) 

0913883183 

12 
Vũ Minh 

Chiến 
13/3/1978 

Xã Cổ Lễ, 

 tỉnh Ninh Bình 

Số 036078021321 

do Cục  Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 28/6/2021 

Tổ dân phố 4, 

 phường Ea Kao,  

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng tốt nghiệp Nghiên cứu sinh 

Tiến sĩ (Chương trình và lý luận  

dạy học) do Trường Đại học  

Sư phạm Hoa Trung  

cấp ngày 30/6/2018 

(Tiếng Trung) 

0835139539 

13 
Trần Thị  

Biên Thùy 
19/7/1988 

Xã Đoàn Đào, 

tỉnh Hưng Yên 

Số 033188015473 

do Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

cấp ngày 05/9/2022 

567 Lê Duẩn, 

 phường Ea Kao,  

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng tốt nghiệp Nghiên cứu sinh 

Thạc sĩ Thổ nhưỡng học  

do Trường Đại học Nông nghiệp 

Hoa Trung cấp ngày 20/6/2019 

(Tiếng Trung)  

0905168016 
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